Giáo viên:  Nguyễn Thị Hường

Ngày 13 tháng 8 năm 2013              

CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH

VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 1: §1. KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH  VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

1. Kiến thức:

-Biết ngôn ngữ lập trình có 3 loại: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao.

-Biết vai trò của chương trình dịch

-Biết khái niệm thông dịch và biên dịch.

-Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình(NNLT).

2. Kĩ năng:


Phân biệt được ngôn ngữ bậc cao với ngôn ngữ máy và hợp ngữ.


-Phân biệt được biên dịch và thông dịch.

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:


-Thuyết trình đưa HS vào tình huống có vấn đề.


-Vấn đáp + câu hỏi gợi mở.


-Giáo án, SGK tin 10,SGK tin 11.

III. NỘI DUNG
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG GV AND HS

	A. Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình
1. Lập trình:  là sử dụng một cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của một NNLT cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.


	 Bài mới:
-GV: ở lớp 10 chúng ta đã biết các bước để giải bài toán trên máy tính. Em hãy nêu các bước để giải bài toán trên máy tính?

-HS: Để giải một bài toán trên máy tính ta cần thực hiện 5 bước:

      +Xác định bài toán

      + Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

      + Viết chương trình

      +Hiệu chỉnh 

      +Viết tài liệu

-GV: Giải thích:

+XĐ bài toán: 

Xác định input và output.

+Lực chọn hoặc thiết kế thuật toán:

Một thuật toán chỉ giải được một bài toán nào đó, nhưng có thể có nhiều thuật toán khác nhau cùng giải một bài toán. Do đó chúng 

ta cần thiết kế hoặc chọn 1 thuật toán phù hợp để giải bài toán cho trước.


	-Chương trình viết bằng NN máy có thể nạp trực tiếp vào bộ nhớ và thực hiện ngay.

-CT viết ngôn ngữ bậc cao nói chung không phụ thuộc vào loại máy. CT muốn thực hiện được thì phải chuyển sang ngôn ngữ máy.

CT có chức năng muốn chuyển CT viết bằng NNLT bậc cao sang ngôn ngữ máy gọi là CT dịch.
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2. Chương trình dịch 
có 2 loại: 

           +Thông dịch

           +Biên dịch

a. Thông dịch (Interpreter)

Dịch lần lượt từng câu lệnh và thực hiện ngay câu lệnh ấy. Thông dịch là việc lặp lại dảy các bước:

· Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong CT nguồn.

· Chuyển đổi câu lệnh đó thành một hay nhiều câu lệnh tương ứng trong ngôn ngữ máy

· Thực hiện các câu lệnh vừa chuyển đổi

b. Biên dịch (Compiler)

Thực hiện các bước sau:

· Duyệt, phát hiện lỗi, kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh trong CT nguồn

· Dịch toàn bộ CT nguồn thành một 

CT đích có thể thực hiện trên máy và 

có thể lưu trữ để sữ dụng khi cần thiết.
	? Em hãy cho biết có mấy loại NNLT?

-HS: Có 3 loại NNLT:

+Ngôn ngữ máy

+Hợp ngữ

+Ngôn ngữ bậc cao

-GV: Phân tích câu trả lời của HS: Mỗi loại máy có một ngôn ngữ  riêng thường thì chương trình viết bằng ngôn ngữ của một loại máy thì được chạy trên loại máy đó.

3+ Khi viết bằng NNLT bậc cao muốn thực hiện được trên loại máy nào thì cần chuyển chương trình sang ngôn ngữ của máy đó.

Như vậy thì một câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để chuyển CT viết bằng NNLT bặc cao sang ngôn ngữ máy?

→ Để làm được  điều đó chúng ta cần phải có CT dịch. CT dịch có tác dụng chuyển CT viết bằng NNLT bậc cao sang ngôn ngữ máy.

Vd: Bạn là người không biết tiếng Anh vậy làm sao bạn có thể nói chuyện với người Anh hay đọc một cuốn sách tiếng Anh.

+Khi làm người phiên dịch người đó phải thực hiện như thế nào? (Dịch ngay từng câu khi hai người nói chuyện. Cách dich trực tiếp như thế này gọi là thông dịch).

+Khi một người muốn dịch một cuốn sách sang tiếng Việt thì phải làm như thế nào? (Dịch toàn bộ cuốn sách  sang tiếng Việt để người khác có thể đọc. Cách dich như vậy gọi là biên dich)

-GV: Ví dụ

+Thông dịch: Thực hiện một số lệnh trong DOS

C:\MD <Đường dẫn>: Tạo thư mục

C:\Dir  <Đường dẫn>: Xem thư mục

+Biên dịch: Viết CT: Nhập vào 2 số nguyên a, b và tính tổng 2 số đó (sử dụng NNLT Pascal)

-GV: Khi làm quen với một NNLT nào thì chúng ta cần quan tâm đến các vấn đề:

	B. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình
1. Các thành phần cơ bản:

Mỗi NNLT có 3 thành phần:

           +Bảng chữ cái

           +Cú pháp

           +Ngữ nghĩa.

a. Bảng chữ cái: Là tập hợp các kí tự để viết CT.

Trong Pascal bảng chữ cái bao gồm các kí tự:

           -Chữ cái: ‘A’..’Z’

                            ‘a’..’z’

            -Số: 0..9

            -Kí hiệu đặc biệt: +, -, *, /…

b. Cú pháp: Là bộ quy tắc để viết chương trình

c. Ngữ nghĩa: Xác định ý nghĩa thao tác cần thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó.

-Lỗi cú pháp được CT dịch phát hiện và thông báo cho người lập trình. CT không còn lỗi cú pháp thì mới dịch sang ngôn ngữ máy.

-Lỗi ngữ nghĩa được phát hiện khi chạy CT.


	+Dùng kí hiệu nào để viết CT?

+Viết theo quy tắc nào?

+Viết như vậy thì có ý nghĩa gì?

-GV: Bảng chữ cái của các NNLT nói chung không khác nhau nhiều (NNLT C++ chí khác Pascal là có sữ dụng: (“), (\), (!)).

-GV: Trong Pascal: Phép gán (:=)

                               Dấu bằng (=)

Trong C/C++: Phép gán (=)

Dấu bằng (==)

Dó đó buộc chúng ta phải tuân theo quy tắc của NNLT.

 -GV: Ví dụ

(1) A+B; A,B: Là số thực

(2) I+J: Là số nguyên

 Khi đó dấu + trong biểu thức (1) sẽ cộng 2 số thực, trong (2) sẽ cộng 2 số nguyên


IV. CỦNG CỐ:
         GV nhắc lại:


   + Khái niệm:NNLT, CT dịch, thông dịch, biên dịch

              + Các thành phần cơ bản NNLT

Ngày 20  tháng 8 năm 2013
Tiết 2:    §2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA

   NGÔN NGŨ LẬP TRÌNH (Tiếp)

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

1. Kiến thức:


-Biết các thành phần cơ bản của NNLT Pascal:


   + Tên dành riêng (từ khoá), tên chuẩn, tên do người lập trình đặt


   +Hằng và biến

2. Kĩ năng:
+Phân biệt được tên, hằng, biến

+Đặt được tên đúng

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

-Thuyết trình đưa học sinh vào tình huống có vấn đề


-Sử dụng câu hỏi gợi mở

     -Giáo án, SGK,sách giáo viên

IV. NỘI DUNG
	NỘI DUNG
	HĐ CỦA GV AND HS

	Hỏi bài cũ:

Câu hỏi: Biên dịch và thông dịch khác nhau ở chỗ nào?

+Thông dịch: Lần lượt duyệt từng lệnh ra ngôn ngữ máy rồi thực hiện ngay câu lệnh vừu dịch được hoặc báo lỗi nếu không dịch được.

+Biên dịch: Duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi, xác định CT  nguồn có dịch được không, dịch toàn bộ CT nguồn thành 1 CT đích có thể thực hiên ngay trên máy và có thể lưu lại để sữ dụng về sau khi cần thiết

2. Một số khái niệm
a. Tên:

-Mọi đối tượng trong CT đều phải được đặt tên theo quy tắc của NNLT và từng CT dịch cụ thể.

-Quy tắc đặt tên:

+Trong Pascal: Tên là một dãy liên tiếp không qua 127 kí tự bao gồm: Chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới và không bắt đầu bằng số.

+Trong free Pascal: Tên có thể có độ dài tới 256 kí tự


	GV: Nêu câu hỏi

HS: Trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét đánh giá và cho điểm

 Bài mới:
-GV: Trong các NNLT nói chung, các đối tượng trong CT đều phải được đặt tên để thuận tiện cho việc sử dụng. Việc đặt tên trong các NNLT khác nhau là khác nhau, có ngôn ngữ phân biệt chữ hoa (C++), có ngôn ngữ không phân biệt chữ hoa (Pascal)

-GV: Ví dụ

Tên đúng; a, b, _A, phương_trình….

Tên sai: 6mn, A BC…

-GV: Trong các tên sau đây tên nào đúng; X#Y, _tam-giác, vi-du

-HS: Tên đúng: _tam-giác

X#Y: Tên sai vì chứa #

	-NNLT thường có 3 loại tên:

+Tên dành riêng

+Tên chuẩn

+Tên do người LT đặt

*Tên dành riêng (Từ khoá):

-Là tên do NNLT quy định với ý nghĩa xác định mà người LT không dùng với ý nghĩa khác.

-Ví dụ: Program, ues, const, begin, end…
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-Là tên được NNLT dùng với ý nghĩa nào đó, tuy nhiên người lập trình có thể sữ dụng với ý nghĩa khác.

Ví dụ: Trong Pascal: integer, real, char, boolean, readln, write…

*Tên do người LT đặt:

Được xác định bằng cách khai báo trước khi sữ dụng

-Lưu ý: Tên này không được trùng với từ khoá.

b. Hằng và biến:

*Hằng: Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện CT.

-Các NNLT thường có:

+ Hằng số học: Số nguyên, số thực

+Hằng logic: Có giá trị đúng hoặc sai(true           hoăc false)

+Hằng xâu: Là chuổi kí tự trong bộ mã     ASCII

Trong Pascal: Chuổi kí tự này được đặt trong cặp nháy đơn (‘’) còn trong C đặt trong(“”).

*Biến:

-Là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị, có thể có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện CT

-Biến phải khai báo trước khi sữ dụng
	vi-du: Tên sai vì chứa dấu gạch trên

-GV:Trong khi soạn thảo CT, các NNLT thường hiển thị các tên dành riêng với 1 màu chữ khác hẳn vớ các tên còn lại giúp người lập trình nhận biết được tên nào là tên dành riêng (Pascal: Có màu trắng)

-GV: Ví dụ

      Program ct;

      Ues crt;

      Begin

           Clrscr;

           Write(‘ Xin chào lớp 11A’);

       Readln;

       End.

Trong CT này thì program, ues, begin, end có màu trắng.

-GV: Có thể lấy lại ví dụ hiển thị lời chào các bạn lớp 11a ở trên.

→Để chỉ cho HS thấy được trong CT đó: Readln, write: Tên chuẩn.

GV: Giải pt: a
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x

+bx+c=0 (a<>0)

Đối với bài toán này chúng ta cần khai báo những tên nào?

-HS: a, b, c: Ba tên dùng để lưu hệ số của phương trình.

x1, x2: Hai tên dùng để lưu nghiệm

Delta:Tên dùng để lưu giá trị delta

-GV: Ví dụ:

+Hằng số học: 2, -5

     3.14: dấu phẩy tĩnh

     1.0E-06: dấu phẩy động

+Hằng xâu: 

   Pascal: ‘Lớp 11A3’, ‘12345’

    C: “Lớp 11A3”

-GV: Biến là đối tượng được sữ dụng nhiều nhất trong khi viết CT. Biến là đại lượng có thể thay đổi được nên dùng để lưu trữ kết quả, làm trung gian cho phép toán…

	c. Chú thích:

Trong khi viết CT có thể viết các chú thích trong CT. Các chú thích không làm ảnh hưởng CT

Ví dụ: 

Trong Pascal: Chú thích được đặt trong: { và }, (* và *)

Trong C: /* */ 
	-GV: Khi viết CT người LT thường có nhu cầu giải thích cho những câu lệnh mình viết, để khi đọc lại hay người khác đọc có thể hiểu được CT mình viết.

Do vậy các NNLT thường cung cấp cho ta cách để đưa các chú thích vào tong CT.




V. CŨNG CỐ:


 +Tên dành riêng, tên chuẩn, tên do người LT đặt.


 + Hằng và biến

Ngày 25 tháng 8 năm 2013
Tiết 3:   BÀI TẬP CHƯƠNG 1
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

 
Nhằm mục đíchcủng cố lại kiến thức §1, §2. Để HS thấy được sự khác nhau giữa thông dịch, biên dịch; phân biẹt được tên, hằng, biến và biết cách đặt tên.

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
-Nêu vấn đề

-Câu hỏi gợi mở

-Hoạt động theo nhóm

-Giáo án, SGK

	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA  HS

	A. Hỏi bài cũ:

Câu hỏi: Nêu quy tắc đặt tên và lấy ví dụ minh hoạ?

B. Nội dung:

-GV: Củng cố lại kiến thức Đ1, Đ2 

Câu 1:

-GV: Gọi HS đọc đề câu 1

-GV: Phân lớp thành 4 nhóm để trao đổi

        Nhóm 1: Tổ 1

        Nhóm 2; Tổ 2

        Nhóm 3:Tổ 3

        Nhóm 4: Tổ 4

-GV: Nếu nhóm 4 trả lời thiếu thì gọi các nhóm khác bổ sung sau đó GV tổng kết lại.

Câu 2:

-GV: CT dịch là gị?

GV: Tại sao phải có CT dịch?


	-HS: Trả lời

Quy tắc: Tên là một dảy liên tiếp không qua 127 kí tự bao gồm: Chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới và không bắt đầu bằng chữ số.

Ví dụ: m6n, tinh_tong, giauthua…

-HS: Đọc

-HS: Nhóm 4 trả lời:

+NN bấc cao gần với NN tự nhiên, thuận tiên cho đông đảo người LT

+CT viết bằng NN bậc cao nói chung không phụ htuộc vào phần cứng của máy  mà CT có thể thực hiện trên nhiều loại máy khác nhau.

+CT viết bằng NN bậc cao dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh và nâng cấp.

+NN bậc cao cho phép làm việc với nhiều kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng thuận tiện cho mô tả thuật toán

HS: CT dịch là CT có chức năng chuyển đổi CT được viết trên NN bậc cao thành CT thực hiện được trên máy tính cụ thể.

HS: Mỗi loại máy có 1 loại NN máy riêng. Nếu không có CT dịch chuyễn đổi CT viết bằng NN bậc cao sang NN máy thì máy tính sẽ không hiểu được CT nguồn.

	Câu 3: Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào?

Câu 6: 

GV: Hướng dẩn:

      4+6: Đây là biểu thức hằng trong Pascal cũng được gọi là hằng.

GV: A20: Tên chưa rõ giá trị

GV: Cho CT :

Program  CT;

Ues crt;

Var  a, b, s: integer;

Begin

      Clrscr;

      Write(‘Nhap a:’);readln(a);

       Write(‘Nhap b:’);readln(b);

       S:=a+b;

       Write(‘Tong la:’,s:5);

       Readln;

End.

Em hãy xác định: Từ khoá, tên chuẩn, tên do người LT đặt?


	HS: Thông dịch: Lần lượt duyệt từng câu lệnh ra NN máy rồi thực hiện ngay câu lệnh ấy hoặc báo lỗi nếu không dịch được.

+Biên dịch: Duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi xác điịnh CT nguồn có thực hiện được không, dịch toàn bộ CT nguồn thành một CT đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu lại để sữ dụng khi cần thiết

HS: Những biểu diển không phải là hằng:

c.6,23

e.A20

h.’C

HS:

-Từ khoá: program, ues, var, begin, end

-Tên chuẩn: Integer, readln, write

-Tên do người LT đặt: a, b, s, CT




V. CŨNG CỐ:

+ GV: Nhắc lại một số kiến thức cơ bản thông qua các bài tập

Ngày 3 tháng 9 năm 2013
CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
Tiết 4:      §3. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

1. Kiến thức:


-Hiểu CT là sự mô tả của thuật toán bằng một NNLT 


-Biết cầu trúc của một CT Pascal: Cấu trúc chung, các thành phần.

2. Kĩ năng:


-Thực hiện được việc khai báo: Tên CT, thư viện, hằng…


-Viết được CT Pascal đơn giản.

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:


+Thuyết trình +câu hỏi gợi mở


+Vấn đáp HS

+Giáo án, SGK, sách GV

IV. NỘI DUNG
	NỘI DUNG
	HĐ CỦA GV AND HS

	1. Cấu trúc chung:

Một CT viết bằng NNLT bậc cao gồm 2 phần: +Phần khai báo

          +Phần thân CT

[<Phần khai báo>];

 <Phần thân>;

2. Các thành phần của CT:

a. Phần khai báo:

-Phần khai báo có thể có các khai báo:

       +TênCT

       +Thư viện

       +Hằng, biến

       +CT con

* Khai báo tên CT:

Trong Pascal:

         Program  <Tên CT>;

Ví dụ: program  Tinh_tong;
	A. Hỏi bài cũ

B. Bài  mới:

GV: Vấn đáp HS: Một bài tập làm văn thường có mấy phần? Vì sao phải chia ra như vậy?

HS: -Chia làm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết luận

-Dể viết, dể đọc, dể hiểu nội dung

GV: Đối với CT viết bằng NN bậc cao gồm 2 phần: phần khai báo, phần thân. Trong đó phần thân CT phải có, phần khai báo có thể có hoặc khôngtuỳ thuộc CT cụ thể.

GV: Phần khai báo sẽ báo cho máy biết CT sẽ sữ dụng những tài nguyên nào của máy.

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi: Trong phần khai báo có những khai báo nào?

HS: Trả lời
GV: Tên CT do người lập trình tự đặt theo đúng quy tắc đặt tên

GV: yêu cầu HS láy một số ví dụ

HS: Program  Bai_1;

       Program  DT_tam_giac;

GV: Thư viện CT thường chứa những đoạn

	* Khai báo thư viện:

Pascal: Uses  <Tên thư viện>;
C++: #include  <Tên tệp thư viện>;

Ví dụ:

Pascal: Ues CRT,Graph;

C++: #include<stdio.h>;

          #include<conio.h>;

* Khai báo hằng:

 Những hằng sử dụng nhiều lần trong CT thường được đặt tên cho tiện sử dụng.

Const  <Tên hằng>:=<Giá trị hằng>;

Ví dụ: Pascal: const N:=100;

                       Const pi:=3.14;

C++:  Const int N=100;

Const float pi=3.14;

* Khai báo biến:

Mọi biến sử dụng trong CT đều phải khai báo để CT dịch biết để xữ lý và lưu trữ.

b. Phần thân CT:

Thân CT là nơi chứa toàn bộcác câu lệnh của CT hoặc lời gọi CT con.

   Begin

          [<Dãy lệnh>];

    End.

3. Ví dụ CT đơn giản:

Xét 2 CT đơn giản:

-Trong Pascal:

Program  Vi_du;

Begin

    Writeln(‘Xin chao cac bạn!’);

End.

-Trong C++:

#include<stdio.h>;

Void main()

{

    Ptrintf(“ Xin chao cac bạn!”);

}
	CT lập sẵn giúp người LT thực hiện một số công việc thường dùng, các đoạn CT này cực kì hữu ích cho người LT nhất là trong những NNLT tiên tiến hiện nay.

GV: Đối với giá trị tham gia và CT ở nhiều nơi chúng ta nên khai báo hằng. Để mổi 

khi thay đổi giá trị của hằng ở tất cả các

chỗ thì chỉ cần sửa đổi 1 lần ở khai báo hằng.

GV: Khai báo biến là xin máy cấp cho biến một vùng nhớ để lưu trữ và xữ lý thông tin trong bộ nhớ.

Ví dụ: ax
[image: image4.wmf]2

+bx+c=0 (a<>0)

Đối với bài toán này ta khai báo các biến: a, b, c, delta, x1, x2. Tức là chúng ta xin cấp bộ nhớ để lưu: a, b, c, delta, x1, x2

GV: Như vậy chúng ta có cấu trúc chung CT Pascal như sau:

Program <Tên CT>;

Uses       <Tên thư viện>;

Const      <Tên hằng>:=<Giá trị hằng>;

Var         <DS biến>:<Kiểu dữ liệu>;

(*Có thể có những khai báo khác*)

Begin

     [< Dãy lệnh>];

End.

GV: Cho HS đọc 2 CT  viết bằng NNLT Pascal và C++

HS: nhận xét: Hai CT cùng thực hiện một công việc nhưng viết bằng 2 NNLT khác nhau nên hệ thống câu lệnh trong CT là khác nhau.




IV. CỦNG CỐ:

GV hệ thống lại cấu trúc CT chung

Ngày 10 tháng 9 năm 2013
Tiết 5:    §4. MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN

§5. KHAI BÁO BIẾN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:


-Biết các kiểu dữ liệu chuẩn: Integer, real, char, boolean


-Biết cách khai báo biến

2. Kĩ năng:


-Thực hiện được việc khai báo biến

3. Thái độ:


-Tạo hứng thú học NNLT (Pascal)

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:


-Thuyết trình + câu hỏi gợi mở


-Vấn đáp


-Giáo án, SGK, sách tham khảo

IV. NỘI DUNG
	NỘI DUNG
	HĐ CỦA GV AND HS

	Hỏi bài cũ

Câu hỏi: Em hãy nêu cấu trúc CT?

Đ4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn
1. Kiểu nguyên:

Kiểu

Dung lượng

Miền giá trị

Byte

1byte

0..255

Integer

2byte
-2[image: image5.wmf]15

..2
[image: image6.wmf]15


Word

2byte

0..2
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Longint

4byte

-2
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..2
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2. Kiểu thực:

Kiểu

Dung lượng

Miền giá trị

Real

6 byte

0 hoặc 10
[image: image10.wmf]38

-

..10
[image: image11.wmf]38


extended

10 byte

0 hoặc 10
[image: image12.wmf]4932

-

..10
[image: image13.wmf]4932


3. Kiểu kí tự:

Kiểu

Dung lượng

Miền giá trị

Char

1 byte

256 kí tự trong bộ mã ASCII


	GV: Nêu câu hỏi

HS: Lên bảng làm bài

GV: Nhận xét đánh giá vàcho điểm

 Bài mới:
-GV: Khi cần viết CT quản lý HS ta cần xử lý thông tin ở dạng nào?

HS: Trả lời câu hỏi

Dạng số nguyên, dạng văn bản

-GV: phân tích câu trả lời của HS: Đua ra một vài thông tin sau:

+Họ tên HS: Là những thông tin dang văn bản hay ký tự

+Điểm của HS: Là thông tin dạng số thực

+Số thứ tự HS: Là thông tin dạng số nguyên

……..

-GV: Để khai báo kiểu dữ liệu cho một đối tượng nào đó thì chúng ta phải dựa vào từng đối tượng để khai báo cho phù hợp khỏi lảng phí bộ nhớ.

Ví dụ:

+ Số HS  một lớp thì chúng ta nên khai báo kiểu byte 

+Tính giai thừa N thì chúng ta nên khai báo kiểu longint.

	4. Kiểu logic:

Kiểu

Dung lượng

Miền giá trị

Boolean

1 byte

True hoặc false

5. Khai báo biến
-Trong Pascal khai báo biến bằng từ khoá var

Var <ds biến>:<kiểu dữ liệu>;

Trong đó;

+ Var: Từ khoá dùng để khai báo biến

+ DS biến: Tên các biến cách nhau bởi dấu phẩy

+ Kiểu dữ liệu: Là kiểu dữ liệu của NN Pascal

* Lưu ý: 

-Cần đặt tên biến sao cho gợi nhớ đến ý nghĩa của nó

- Không nên đặt tên quá ngắn hay quá dài dể dẩn đến mắc lổi và hiểu nhầm

-Khai báo biến cầc quan tâm đến phạm ví giá trị.
	GV: Máy tính điện tử không chỉ có khả năng xữ lý những dữ liệu bằng số nguyên, số thực mà còn có khả năng xữ lý các dữ liệu là các kí tự như khi soạn thảo văn bản…

-GV: Kiểu logic là kiểu chỉ có 2 giá trị đúng sai

Ví dụ: Để kiểm tra N có phải là số nguyên tố hay không thì chúng ta dùng một biến kiểm tra và biến kiểm tra này sẻ nhận hai giá tri hoặc đúng hoặc sai.

-GV: Khai báo biến là CT báo cho máy biết phải dùng những tên nào trong CT.

Ví dụ: Bài toán: Tính chu vi và diện tích tam giác khi biết độ dài ba cạnh.

Đối với bài toán này chúng ta cần khai báo những biến nào?

-HS: Var a, b, c, p, s, cv: Real;

-GV: Khi khai báo biến cần chú ỹ những điều gì?

-HS: Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi


IV. CỦNG CỐ:

GV  nhắc lại:


+ Các kiểu dữ liệu chuẩn: Số nguyên, số thực, char, boolean


+ Khai báo biến.

V. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Viết phần khai báo cho các bài toán sau:

1. Tính diện tích hình chữ nhật
2. Tính diện tích hình tam giác
3. Tính diện tích hình tròn
4. Tính tổng 1 + 2 + 3 + ... + n

5. Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0

Ngày 15 tháng 9 năm 2013
Tiết 6:     §6. PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, CÂU LỆNH GÁN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

- Biết các khái niệm: Phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ.

- Biết một số hàm chuẩn

- Biết biểu thức quan hệ, biểu thức logic

- Biết câu lệnh gán

2. Kĩ năng:

-Viết được các biểu thức số học và logic với các phép toán thông dụng

- Viết biểu thức câu lênh gán

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Nêu vấn đề + câu hỏi gợi mở

- Vấn đáp

- Sử dụng một số kiến thức toán học và từ kiến thức toán học đó  để nói sang kiến thức tin học như: phép toán, biểu thức quan hệ….

         - SGK,sách GV, giáo án

III. NỘI DUNG
	NỘI DUNG
	HĐ CỦA GV AND HS

	Hỏi bài cũ

Câu hỏi: Em hãy nêu các kiểu dữ liệu chuẩn và cách khai báo biến?

- HS: Trả lời:

+ Các kiểu dữ liệu chuẩn: SGK

+ Cách khai báo biến

Var <ds tên biến>:<kiểu dữ liệu>;

Ví dụ: var  m, n: integer;

1. Phép toán:

NNLT Pascal có sử dụng một số phép toán sau:

- Với số nguyên: +, -, *, div, mod

- Với số thực:      +, -,  *, /

- Phép toán quan hệ: <, <=, =, >, >=, <>

- Phép toán logic: Not, AND, OR

2. Biểu thức số học:

* Khái niệm: Biểu thức số học là một biến kiểu số hoặc hằng số hoặc các biến số và hằng số liên kết lại với nhau bởi một số hữu hạn các phép toán số học, các dấu ( ).


	GV: Nêu câu hỏi

HS: Lên bảng trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét đánh giá và cho điểm

-GV: Để mô tả các thao tác trong thuật toán, mỗi NNLT đều xác định và sử dụng  một số khái niệm cơ bản: Phép toán, biểu thức, gán giá trị cho biến

?Trong toán học có những phép toán nào?

-HS: Trả lời

-GV: Từ đó GV đưa ra các phép toán trong Tin học.

-GV: Ví dụ:

       17 mod 2= 1

       17 div 2= 8

? Trong toán học biểu thức số học là gì?

-HS: Đưa ra khái niệm

Sau đó GV đưa ra khái niệm biểu thức số học trong NNLT

-GV: Đưa ra một số biểu thức số học trong

	* Quy tắc viết biểu thức số học:

- Chỉ dùng dấu ( ) xác định trình tự thực hiện các phép toán trong trường hợp cần thiết

- Viết lần lượt từ trái sang phải

- Không bỏ qua dấu nhân (*) trong tích

* Thứ tự thực hiện các phép toán:

- Thực hiện các phép toán trong ngoặc trước

- Trong dảy các phép toán không chứa dấu ngoặc thì thực hiện từ trái sang phải: *,  /, div, mod thực hiện trước và các phép toán +, - thực hiện sau

3. Hàm số học chuẩn:

- Các NNLT thường cung cấp sẳn một số

Hàm số học để tính giá trị một số hàm thông dụng.

Cách viết: Tên-hàm(Đối - số)
Trong đó: 

        -Đối - số: Là một hay nhiều biểu thức số học đặt trong dấu ngoặc đơn

* Một số hàm chuẩn thường dùng:

               Sqr(x) : Bình phương

               Sqrt(x): Căn bậc hai

               Abs(x): Giá trị tuyệt đối

               Sin(x)  : Tính giá trị sinx

              ………………………..

4. Biểu thức quan hệ:

Biểu thức quan hệ có dạng sau:

<Bt1><Phép toán quan hệ><Bt2>

Trong đó:

         -Bt1, bt2: Phải cùng kiểu

        - Kết quả của biểu thức quan hệ: True hay false

5. Biểu thức logic:

- Biểu thức logic đơn giản: Là biến logic hoặc hằng logic

- Biểu thức logic: Là các biểu thức logic đơn giản, các biểu thức quan hệ liên kết lại với nhau bởi các phép toán logic

Vi du: Ba số dương a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác nếu thoả mản điều kiện sau: (a+b>c) AND (a+c>b) AND (b+c>a)
	toán học  và yêu cầu HS viết các biểu thức đó dưới dạng biểu thức số học trong tin học.
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-HS: Thực hiện

-GV: Để tính giá trị x2 thì chúng ta có thể được biểu diển: x*x

Nhưng để tính giá tri của 
[image: image15.wmf]x

 hay /x/ thì chúng ta phải làm như thế nào?

GV: Để tính các giá trị đó một cách đơn giản các NNLT đều có thư viện chứa một số CT tính giá trị những hàm toán học thường dùng. Các CT như vậy gọi là các hàm số học chuẩn

Ví dụ: Biểu thức toán học:
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Trong Pascal biểu thức này được biểu diển như thế nào?

-HS: Trả lời:

(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

GV: 3>5 → Kết quả false

10>5 → Kết quả true

GV: Đưa ra ví dụ

Để thể hiện điều kiện: 5≤x≤10, trong Pascal cần phải tách thành: 5≤x và x≤10:

 (5<=x) AND (x<=10)

	6. Câu lệnh gán:

- Lệnh gán là cấu trúc cơ bản nhất của mọi NNLT thường dùng để gán giá trị cho biến

- Cấu trúc: <Tên biến>:=<Biểu thức>;
     Trong đó: Kiểu của giá trị biểu thức phải phù hợp với kiểu của biến

- Hoạt động của lệnh gán: Tính giá trị của biểu thức sau đó ghi giá trị
	Ví dụ: ax2+bx+c=0 (a<>0)

X1:=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

X2:=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

? Giả sử: A:=10, B:=5

          Tg:=A;

           A:=B;

           B:=Tg;

Sau khi thực đoạn CT này A=?, B=?

- HS: Trả lời

-GV: Nhận xét câu trả lời của HS sau đó biểu diển cho HS tháy quá trình tráo đổi 2 giá trị A và B:

A

B

Tg

10

5

10

5

10

5

5

10

5

10

10




IV. CỦNG CỐ:

GV nhắc lại: 

· Biểu thức logic, biểu thức quan hệ, biểu thức số học

· Một số hàm chuẩn

· Câu lệnh gán

V. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

     Bài 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16 sách bài tập

Ngày 20 tháng 9 năm 2013


Tiết 7:   §7. CÁC THỦ TỤC CHUẨN VÀO/RA ĐƠN GIẢN

§8. SOẠN THẢO, DỊCH, THỰC HIỆN

VÀ HIỂU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

- Biết các lệnh vào/ra đơn giản để nhập dữ  liệu từ bàn phím hoặc đưa dữ liệu ra màn hình

- Biết các bước : Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh CT

- Biết một số công cụ của môi trường Tubor pascal

2. Kĩ năng:

- Viết được một số câu lệnh vào ra đơn giản

- Bước đầu sử dụng được CT dịch để phát hiện lỗi

- Bước đầu chỉnh sữa được CT dựa vào thông báo lỗi của Ct dịch và tính hợp lý của kết quả thu được

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

· Thuyết trình

· Dẫn dắt HS vào tình huống có vấn đề

· Giáo án, SGK

· Màn hình làm việc của Pascal

IV. NỘI DUNG
	NỘI DUNG
	HĐ CỦA GV AND HS

	Hỏi bài cũ

Câu hỏi: Em hãy nêu 1 số ví dụ về biểu thức số học, biểu thức quan hệ, biểu thức logíc

+ Biểu thức số học: x/y+(x*y)/2

+ Biểu thức quan hệ: a+b <= c+d

+Biểu thức logic: (x>=5) or (x<=-1)

               Đ7. Các thủ tục chuẩn 

                          vào/ra đơn giản
1. Nhập dữ liệu từ bàn phím:

Việc nhập dữ kiệu từ bàn phím được thực hiện bằng thủ tục:

            Read(<DS biến vào>);

Hoặc:   Readln(<DS biến vào>);

Trong đó: DS biến vào là một hoặc nhiều biến đơn

Ví dụ: Read(N);

           Readln(a,b,c);
2. Đưa dư liệu ra màn hình:

Để đưa dữ liệu ra màn hình, pascal cung cấp thủ tục chuẩn:

            Write(<DS kết quả đưa ra>);

Hoặc:   Writeln(<Ds kết quả đưa ra>)

Trong đó:

       + DS kết quả đưa ra: Có thể là tên biến, biểu thức, hoặc hằng

-Write: Sau khi đưa kết quả ram màn hình con trỏ không chuyển xuống dòng tiếp theo

- Writeln: Con trỏ chuyển xuống dòng tiếp theo

Ví dụ: Nhập một số nguyên và một số thực từ bàn phím

Write(‘Nhập số nguyên M:’);readln(M);

Write(‘Nhập số thực N:’);readln(N);

* Ngoài ra trong Pascal cón có quy cách đưa thông tin như sau:

- Kết quả thực:

:<Độ rộng>:<Số chữ số thập phân>

- Kết quả khác: 

 : <Độ rộng>

Ví dụ: Xét CT Pascal đầy đủ như sau

             Program  ví_du;

              Uses      CRT;

              Var    a, b, Max: Integer;

Begin

                  Write(‘Nhập a, b:’);readln(a,b);
                    Max:=a;

                    If  Max<b then Max:=b;

                    Write(‘Max la:’, Max:5);

                     Readln;

              End.
	GV: Nêu câu hỏi

HS: Trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét đánh giá bổ sung và cho điểm

-GV: Khi giải một bài toán nào đó, nếu chúng ta muốn nhập dữ liệu từ bàn phím để giả bài toán đó thì làm như thế nào? Hay muốn hiện thị kết quả ra màn hình thì phải làm như thế nào?

Để giải quyết được những vấn đề đó thì NNLT pascal các thủ tục vào / ra đơn giản

-GV: Khi nhập dữ liệu từ bàn phím : Read và readln có ý nghĩa như nhau, thường hay dùng readln hơn

-GV: + Read(N): nhập 1 giá trị từ bàn phím cho N
+Readln(a,b,c): Nhập 3 giá trị và gán cho a, b, c

Lưu ý: Khi nhập giá trị cho nhiều biến, các giá trị này cách nhau ít nhất một dấu cách trống hoặc enter

Readln(a,b,c)

Nếu ta nhập: 1, 5, 9 → sai

Mà chúng ta phải nhập:

              1  5   9

Hoặc:

           1

           5

           9

-GV: Giả sử chúng ta muốn nhập một số nguyên và một số thực. Nếu chúng ta sử dụng lệnh nhập  readln(m,n) thì chúng ta khó biết biến nào nhận giá trị nguyên, biến nào nhận giá trị thực

Vậy làm như thế nào để hiện thị dữ liệu theo ý muốn của người LT

· GV lấy ví dụ minh hoạ sự khác nhau giữa write và writeln

-GV: Giải thích kết quả từng câu lệnh

-GV: Lấy ví dụ minh hoạ:

      + Var N : real;

             Writeln(‘N=’, N:5:2);

      +Var M:integer;

         Writeln(‘M=’,M:5); 

-GV: Giải thích kết quả đạt được của bài toán này

	3. Một số thao tác thường dùng trong pascal:

· Xuống dòng:      Enter

· Ghi file lên đĩa:  F2
· Mở file đã có:    F3
· Biện dich CT:    Alt+F9
· Chạy CT:          Crtl+F9
Thoát khỏi TP: Alt+X
	GV: Giíi thiÖu mét sè tËp tin cÇn thiÕt ®Ó Turbo pascal cã thÓ ch¹y ®­îc, h­íng dÉn c¸c em c¸ch khëi ®éng pascal trªn m¸y tÝnh

+Turbo.exe (file ch¹y)

+Turbo.tpl (file th­ viÖn)

+Turbo.tph (file h­ính dÉn)

-GV: Giíi thiÖu mèt sè thao t¸c th­êng dïng khi so¹n th¶o CT trong m«i tr­êng so¹n th¶o turbo pascal

-GV: LÊy 1 vÝ dô ®Ó minh ho¹c c¸ thao t¸c ®ã

GV: LÊy vÝ dô vµ thùc hµnh ngay trªn m¸y tr×nh chiÕu qua m¸y chiÕu

HS: Chó ý nghe gi¶ng vµ quan s¸t c¸c thao t¸c.

	Program dt_hinh_tron;



Const pi=3.1416;



Var R,S: Real;



Begin

                   

Write(‘Nhap R=’);Readln(R);

                    

S:=pi*R*R;

                    

Write(‘Dt hinh tron S=’,S:8:3);

                    

Readln;


   
End.
	GV: H­íng dÉn cô thÓ vµ bµy cho HS mét sè thñ thuËt söa lçi khi gÆp


IV. CỦNG CỐ:

GV nhắc lại:

· Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

· Đưa dữ liệu ra màn hình

· Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh CT

V. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

 
Hãy viết CT tính diện tích hình tròn bán kính R với R nhập vào từ bàn phím

Hướng dẫn: 

  

Program dt_hinh_tron;



Const pi=3.1416;



Var R,S: Real;



Begin

                   

Write(‘Nhap R=’);Readln(R);

                    

S:=pi*R*R;

                    

Write(‘Dt hinh tron S=’,S:8:3);

                    

Readln;


   
End.

[image: image49.wmf]
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Tiết 8:      BÀI  TẬP TH (T1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
-Cũng cố nội dung đã đạt được ở bài tập và thực hành 1

-Biết sử dụng các thủ tục chuẩn vào ra

-Biết xác định input và output

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC;

-Nêu vấn đề

-Hướng dẫn, giảng giải

-Vấn đáp

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
-Giáo án, SGK, SGV

-Chuẩn bị thêm một số bài tập về Pascal

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	-GV:Các bài tâp 1, 2, 3, 4, 5, 7 HS tự làm ở nhà. Nếu có vấn đề gì thì GV có thể hướng dẫn thêm cho HS. Tiết này chỉ tập trung vào các bài 6, 8, 9, 10 

Bài 6: Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal

(1+z)
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Gợi ý: Phép nhân : *

           Phép chia: /

Bài 8: Hãy viết biểu thức logic cho kết quả true khi toạ độ (x,y) là điểm nằm trong vùng gạch chéo kể cả biện.

                         y

                          1

                                                 x

                -1                  1

Bài 9:   Hãy viết Ct nhập số a (a>0) rồi tính và đưa ra diện tích phần gạch chéo trong hình 3(kết quả làm tròn đến 4 chữ số thập phân)


	-HS: Thực hiện

(1+z)*((x+y/z)/(a-1/(1+x*x*x))

-HS: 

((x>=-1)and(x<=1))and((y<1)and(y>0))

	GV: hướng dẫn:

      + Đầu tiên tính dt hình tròn

       + Xác định phần diện tích phần gạch chéo = 1/2 dt dình tròn

-GV: Gọi HS lên bảng thực hiện

Bài 10: LT tính và đưa ra màn hình vận tôc v khi chạm đất của 1 vật rơi tự do từ độ cao h, biết rằng v=
[image: image18.wmf]gh
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 trong đó gia tốc rơi tự do g=9.8 m/s2 độ cao h(m) được nhập từ bàn phím

-GV; Gọi HS lên bảng thực hiện

Sau đó nhận xét


	-HS: Thực hiện

Program dt_htron;

Var a,Sgc:Real;

Begin

     Write(‘Nhap a (a>0):’);readln(a);

     Sgc:=1/2*3.1416*a*a;

     Write(‘Dt phan gach chéo Sgc=’, Sgc:8:2);

     Readln;

End.

-HS: Thực hiện

Program van_toc;

Const   g=9.8;

Var h, v: Real;

Begin

    Write(‘Nhap do cao h:’);Readln(h);

     V:=sqrt(2*h*g);

     Write(‘ Van toc la v=’, v:8;2);

      Readln;

End;


V.CỦNG CỐ:

Bài tập 2.31; 2.32 sách bt trang 14, 15

Ngày 10 tháng 10 năm 2013   

Tiết 9:   BÀI  TẬP TH (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
-Cũng cố nội dung đã đạt được ở bài tập và thực hành 1

-Biết sử dụng các thủ tục chuẩn vào ra

-Biết xác định input và output

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC;

-Nêu vấn đề

-Hướng dẫn, giảng giải

-Vấn đáp

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
-Giáo án, SGK, SGV

-Chuẩn bị thêm một số bài tập về Pascal

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	Câu 1: Nhập vào 2 số a, b. Tính tổng và đưa tổng ra màn hình

-GV: Bài toán này đơn giản nên GV để HS tự làm. Nừu HS gặp khó khăn GV giúp HS giải quyết bài toán này.

-Câu 2, 3: GV hướng dẫn

Câu 2: Đối với bài toán này HS cần nhớ

S:=3.1416*R*R

Do đó ta có thể lấy giá trị 
[image: image19.wmf]P



 EMBED Equation.3  [image: image20.wmf]=3.1416 gán trực tiếp vào công thức hoặc có thể thực hiện khai báo hằng pi=3.1416 sau đó khi tính diện tích ta chỉ viết S:=pi*R*R

-GV: Giúp HS trong việc sữa lỗi HS mới làm quen nên công việc sữa lỗi gặp rất nhiều khó khăn

-Câu 4:           

                      A(x1,y1)


                    c               b  

           B(x2,y2)       a          C(x3,y3)
	-HS: Thực hiện

Program  Tinh_tong;

Var  a, b, s: Integer;

Begin

     Write(‘Nhap a, b:’);Raedln(a,b);

      S:=a+b;

       Write(‘Tong la s:’,S:8:2);

        Readln;

End.

-HS: Thực hiện

Program dt_hinh_tron;

Const  pi=3.1416;

Var R, S:Real;

Begin

    Write(‘nhap R=’);Readln(R);

     S:=pi*R*R;

     Write(‘dt hinh tron la S=’,S:8:2);

     Readln;

End.

-HS: Sau khi GV hướng dẫn HS có thể thực hiện

Program   DT_TG;

Var   x1, x2, x3, y1, y2, y3, a, b, c, p, s:real;




V.CỦNG CỐ:

Bài tập sách bt trang 14, 15

Ngày 15 tháng 10 năm 2013

Tiết 10:                      Thực hành 1
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:


-Giới thiệu 1 CT Pascal hoàn chỉnh đơn giản


-Làm quen dịch vụ cơ bản của Turbo Pascal hay Free Pascal trong việc soạn thảo, lưu trữ, dịch và thực hiện CT

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:


-Giáo viên hướng dẫn, giảng giải vấn đề


-HS thực hiện, nếu HS gặp khó khăn GV giúp HS để giảI quyết vấn đề.

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:


-Giáo án, SGK


-Phòng máy, phần mềm Pascal

IV. NỘI DUNG THỰC HÀNH:

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	-GV: Hướng dẫn HS cách vào phần mềm Pascal: Nháy đúp vào biểu tượng Pascal trên desktop

-F2(File/Save As …): Lưu file vào đĩa

F3(File/open…): Mở file đã có

Alt+F9: Biên dich CT

Ctrl+F9: Chạy CT

Alt+X(File+Exit); Thoát Pascal

-GV: Nội dung bài toán trong tiết thực hành này chỉ đề cập trường hợp PT có nghiệm chưa phải là lời giải đầy đủ về giải PT bậc 2. Lời giải đầy đủ sẽ được đề cập trong phần sau  khi học về câu lệnh If…Then…
GV: Để lưu CT vừa gõ chúng ta có thể thực hiện 2 cách:

F2/ptb2.pas

File/save as…hộp thoại xuất hiện gõ:ptb2.pas vào ô name/Save

-GV: Đây là bài thực hành đầu tiên của HS nên có thể HS gặp rất nhiều khó khăn trong việc sữa lỗi. Do đó trong giờ thực hành GV nên hỗ trợ cho HS trong việc sữa lỗi

-GV: Để chạy CT GV có thể làm mẩu cho HS. Sau đó yêu cầu HS thực hiện nội dung cây d,e


	-HS: Nghe giảng

a. HS gõ CT

……………………………..

……………………………..

………………………………

b.Hs thực hiện:

F2/ptb2.pas

File/Save As…./ptb2.pas

c. Nhấn tổ hợp phím:Alt+F9 để dịch và sữa lỗi cú pháp nếu có



	-GV: Nếu không dùng biến trung gian D thì chúng ta có thể viết

X1=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

-GV: Gợi ý:

Ngoài cách viết: X1=-b/a-X1 thì X2 có thể viết X2=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

-GV: Do chúng ta chưa học câu lệnh If… then… nên chưa thể giải bài toán này đầy đủ trong trường hợp với bộ 1, 1, 1: kết quả sai.
	-HS: Quan sát và thực hiện

Ctrl+F9: Nhập 1, -3, 2

Ctrl+F9: Nhập 1, 0, -2

f. HS sữa lại Ct ngay trên máy

-Dưới sự hướng dẩn của GV HS thực hiện việc sữa CT


IV. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

1. Nhập vào 2 số a, b. Tính tổng và đưa tổng ra màn hình

2. Tính diện tích hình tròn và đưa kết quả ra màn hình. Với bán kính R nhập từ bàn phím

3. Tính diện tích hình chữ nhật và đưa kết quả ra màn hình. Với độ dài 2 cạnh nhập từ bàn phím

4. Cho tam giác ABC với A(x1,y1), B(x1,y2), C(x3,y3) nhập vào từ bàn phím. Tính và đưa diện tích tam giác ra màn hình.

Ngày 20 tháng 10 năm 2013

Tiết 11:   §9.   CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

-Hiểu được nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán

-Hiểu câu lệnh rẽ nhánh : Dạng thiếu và dạng đầy đủ

-Hiểu câu lẹnh ghép

2. Kỹ năng: 

-Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản

-Viết được câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu ,dạng đầy đủ và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số bài toán đơn giản

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

-Thuyết trình, vấn đáp

-Gợi mở vấn đề, câu hỏi gợi mở

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

-Giáo án. SGK

-Chuẩn bị: Sữ dụng khổ giấy A0 để vẽ sơ đồ khối của câu lệnh If…Then…

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS

	1. RÏ nh¸nh

VÝ dô: T×m Max cña 2 sè nguyªn a, b

C¸ch 1: Max:=a;

             NÕu b>max th× Max:=b;

             (NÕu … th×….)

C¸ch 2: NÕu a>b th× Max:=a  

              Ng­îc l¹i Max:=b;

              (NÕu… th×… ng­îc l¹i…)

Hai mÖnh ®Ò: NÕu … th× ….

            NÕu … th× … ng­îc l¹i …

Gäi lµ cÊu tróc rÏ nh¸nh

VÝ dô: Gi¶i PT bËc : ax2 + bx +c =o

             Delta:=b*b-4*a*c;

             NÕu delta<0 th× PTVN

             Ng­îc l¹i PT cã nghiÖm

2. CÊu tróc if - then
* CÊu tróc: 

- D¹ng thiÕu:

           If <§iÒu kiÖn> Then <C©u lÖnh>;
	GV: §Ó HS hiÓu ®­îc cÊu tróc rÏ nh¸nh lÊy GV vÝ dô: T×m GTLN cña 2 sè nguyªn a, b ®Ó ph©n tÝch. Sau ®ã ®­a ra cÊu tróc rÏ nh¸nh.

GV: Nh­ vËy ë c¸ch 1 ta cã mÖnh ®Ò:

               NÕu … th×….

Cßn ë c¸ch 2 ta cã mÖnh ®Ò:

              NÕu … th× … ng­îc l¹i …

? Sö dông cÊu tróc rÏ nh¸nh bµi to¸n nµy ®­îc gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo

HS: Tr¶ lêi

  Tr­íc tiªn tÝnh delta= b*b-4*a*c

             NÕu delta<0 th× PTVN

             NÕu delta>=0 th× PT cã nghiÖm

Nh­ vËy tuú thuéc vµo gi¸ trÞ cña delta mµ PT cã nghiÖm hay v« nghiÖm. Ta cã thÓ nãi: NÕu delta<0 th× PTVN ng­îc l¹i th× PT cã nghiÖm

	-D¹ng ®Çy ®ñ:

          If <§iÒu kiÖn> Then <C©u lÖnh 1>

          Else <C©u lÖnh 2>;

Trong ®ã:

          + If, then, else: Tõ kho¸

          +§iÒu kiÖn:       Lµ biÓu thøc logic

          + C©u lÖnh, c©u lÖnh 1, c©u lÖnh 2: Lµ mét c©u lÖnh  cña Pascal

* ý nghÜa:

- D¹ng thiÕu: NÕu c©u lÖnh ®óng th× c©u lÖnh ®­îc thùc hiÖn, nÕu ®iÒu kiÖn sai th× kh«ng ®­îc thùc hiÖn.

* D¹ng s¬ ®å khèi:


VÝ dô 1: if (x mod 2=0) then

                         write(x, ‘La so ch¨n’);

VÝ dô 2: Gi¶i PT bËc 2: ax2+bx+c=0

       If (delta<0) then write(‘PTVN’)

       Else write(‘PT cã nghiÖm’);

VÝ dô 3: T×m Max cña 2 sè nguyªn a, b

       If (a>b) then Max:=a else Max:=b;

3. C©u lÖnh ghÐp
CÊu tróc:

       Begin

              <C¸c c©u lÖnh>;

        End;

VÝ dô: Gi¶i PT bËc : ax2 + bx +c =o

 Delta:=b*b-4*a*c;

 If (delta <0) then write(‘PTVN’)

 Else

     Begin

             X1=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

             X2=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

            Write(‘X1=’, X1:6:2,’X2=’, X2:6:2);

      End;
	GV: D­a ra cÊu tróc rÏ nh¸nh trong Pascal. L­u ý víi HS ®©y lµ cÊu tróc quan träng nã sÏ ®­îc sö dông rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh lËp tr×nh

GV: Sau then vµ else chØ cã mét c©u lÖnh, tr­íc else khong cã dÊu (;)

? VÏ s¬ ®å khèi d¹ng thiÕu vµ d¹ng ®Çy ®ñ

HS: Lªn b¶ng thùc hiÖn



? Sö dông c©u lÖnh If- Then – Else ®Ó viÕt ®o¹n CT rÏ nh¸nh nµy nh­ thÕ nµo?

? Sö dông c©u lÖnh If- Then – Else ®Ó viÕt ®o¹n CT rÏ nh¸nh nµy nh­ thÕ nµo

GV: Ph¸t vÊn HS: Trong c©u lÖnh If – then muèn thùc hiÖn nhiÒu lÖnh sau then vµ sau else ta lµm nh­ thÕ nµo?

-HS: Tr¶ lêi

GV: §Ó gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò ®ã NNLT pascal cung cÊp cho chóng ta c©u lÖnh ghÐp

? Sö dông c©u lÖnh ghÐp ®Ó viÕt ®o¹n CT gi¶i PT bËc 2



	VÝ dô

VÝ dô: Gi¶i PT bËc : ax2 + bx +c =o
Program   PT_bac_2;

Var a, b, c, x1, x2, delta: Real;

Begin

    Write(‘Nhap he so a, b, c:’);

     Readln(a,b,c);

     Delta:=b*b-4*a*c;

     If (delta <0) then write(‘PTVN’);

     If (delta =0) then

           Begin

                writeln(‘PT co nghiem kep’);

                write(‘x=’, -b/(2*a));

            end;

     if (delta>0) then   

         Begin

             x1=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

             x2=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a)

            Write(‘X1=’, X1:6:2,’X2=’, X2:6:2);

         End;

     
	GV: L­u ý: C©u lÖnh If cã thÓ lång nhau

cã d¹ng nh­ sau:

If <§iÒu kiÖn 1> then <C©u lÖnh 1> 

Else

     If <§iÒu kiÖn 2> then <C©u lÖnh 2>

Else <C©u lªnh 3>

GV: §©y lµ CT sö dông c©u lÖnh If-then d¹ng thiÕu.

? nÕu sö dông c©u lÖnh If- then ®Çy ®ñ th× viÕt nh­ thÕ nµo

HS: Lªn b¶ng thùc hiÖn


V. CỦNG CỐ:

GV nhắc lại: 

-Cấu trúc rẽ nhánh if… then… dạng đầy đủ, dạng thiếu và ý nghĩa câ lệnh 

-Câu lệnh

VI. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

1. Lập trình nhập vào 3 số thực a, b, c kiểm tra xem đó có phải là ba cạnh của tam giác hay không. Nếu phải tính dt và cv của tam giác đó, nếu không thì thông báo không phải

Gợi ý:

· a, b, c: Là 3 cạnh của tam giác khi (a+b>c) and (b+c>a) and (a+c>b)

· Sử dụng công thức Hêrông để tính diện tích

            S:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))

Ngày 25 tháng 10 năm 2013

Tiết 12:    §10.   CẤU TRÚC LẶP (T1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức

- Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán.

- Hiểu cấu trúc lặp với số lần xác định

- Biết cách vận dụng đúng đắn cấu trúc lặp vào tình huống cụ thể

2. Kỹ năng
- Viết đúng câu lệnh lặp với số lần xác định

- Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản sử dụng câu lệnh lặp với số lần xác định

3. Thái độ

- Kích thích sự tìm tòi học hỏi ngôn ngữ lập trình pascal

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN  DẠY HỌC:

           -   Vấn đáp + Thuyết trình

· Giáo án + SGK + SGV

· Máy chiếu, máy tính

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

	NỘI DUNG
	HĐ CỦA GV AND HS

	A. Hỏi bài cũ
Câu hỏi: Nêu câu lệnh if-then và câu lệnh ghép

+Câu lệnh if-then:

Dạng thiếu:

   If (đk) then (CL);

Dạng đầy đủ:

   If (đk) then (CL1) Else (CL2);

+Câu lệnh ghép:

   Begin

                <Các câu lệnh>;

   End;

1.Lặp
Với a là số nguyên và a>2, xét bài toán sau đây:

Bt1: Tính tổng

S = 
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Bt2: Tính tổng

S = 
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	GV: Nêu câu hỏi

HS: Lên bảng trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét đánh giá và cho điểm

GV: Trong lập trình có những thao tác phải lặp đi lặp lại nhiều lần, khi đó người ta gọi là cấu trúc lặp.

   Để hiểu hơn cấu trúc lặp ta xét 2 bài toán sau:

(?) Xác định bài toán đối với hai bài toán này?

-HS: Trả lời:

   Input:    Số nguyên a>2

   Output: Thông báo giá trị S



	Cho đến khi 
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=> Cách giải:

- Xuất phát: S : = 
[image: image24.wmf]a

1


- Tiếp theo: S : = S + 
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Với N = 1, 2, 3, 4…

=> Điều kiện dừng:

- Bt1: N = 100 việc cộng sẽ dừng

- Bt2: 
[image: image26.wmf]N

a

+

1

 < 0,0001 việc cộng sẽ dừng lại

=> số lần lặp chưa biết trước

Lặp thường có 2 loại

 +Lặp với số lần biết trước

 +Lặp với số lần chưa biết trước

2. Lặp với số lần biết trước và câu lệnh For-do
* Thuật toán tổng -1a

     B1. Nhập a

     B2. s 
[image: image27.wmf]¬

 1/a; N 
[image: image28.wmf]¬

 0;

     B3. N 
[image: image29.wmf]¬

 N+1;

     B4. Nếu N>100 thì chuyển sang B6
     B5. s 
[image: image30.wmf]¬

 s+1/(a+N) quay lại B3
     B6. Thông báo s, kết thúc

* Thuật toán – 1b

     B1. Nhập a

     B2. s 
[image: image31.wmf]¬

 1/a; N 
[image: image32.wmf]¬

101;

     B3. N 
[image: image33.wmf]¬

 N-1;

     B4. Nếu N<1 thì chuyển sang B6
     B5. s 
[image: image34.wmf]¬

 s+1/(a+N) quay lại B3
     B6. Thông báo s, kết thúc

Trong Pascal có hai câu lệnh lặp với số lần biết trước:

	(?) Dựa vào kiến thức thuật toán lớp 10. Em hãy nêu cách giả quyết hai bài toán này?

-HS: Trả lời

-GV: Giải thích

   Xúât phát: S : = 
[image: image35.wmf]a
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N = 1 :    S : = S + 
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N = 2 :    S : = 
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N = 1 :    S : = 
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Việc cộng này sẽ được lặp lại một số lần.

-GV: (?) Với cách lặp đi lặp lại một số lần nào đó thì thuật toán sẽ dừng. Theo các em điều kiện dừng của 2 bài toán này là gì?

-HS: Trả lời:

GV; ở tiết này chúng ta chỉ nghiên cứu lặp với số lần biết trước còn lặp với số lần chưa biết trước sẽ nghiên cứu ở tiết sau: Do đó hôm nay chúng ta chỉ tập trung tìm hiểu Bt1

? Btoán1 này sẽ được xây dựng thuật toán như thế nào

HS: Lên bảng thực hịên

? Em có nhận xét gì về hai thuật toán này

HS: Trả lời

- Tổng – 1a: Giá trị N khi bắt đầu tham gia vòng lặp là 1 và sau mổi lần duyệt N tăng lên 1 cho tới khi N>100 thì kết thúc vòng lặp

- Tổng-1b:  Giá trị N khi bắt đầu tham gia vòng lặp là 100 và sau mổi lần duyệt N giảm lên 1 cho tới khi N<1 thì kết thúc vòng lặp

GV: Nhận xét và kết kuận:



	- Dạng lặp tiến:

 For <Biến đếm>:=<GT đầu> to 

      <GT cuối> do <Câu lệnh>;

- Dạng lặp lùi:

For <Biến đếm>:=<GT cuối> downto    

       <GT đầu> do <Câu lệnh>;      

Trong đó:

+ For, do, to, downto: Từ khoá

+ Biến đếm: Là biểu thức cùng kiểu

+ GT đầu, GT cuối: Là biểu thức cùng kiểu với biến đếm  và GT đầu< GT cuối 

* Hoạt động của câu lệnh For-do:

- Dạng tiến: Câu lệnh sau do được thực hiện tuần tự với biến đếm lần lượt nhận các giá trị liên tiếp tăng từ GT đầu đến GT cuối

- Dạng lặp lùi:  Câu lệnh sau do được thực hiện tuần tự với biến đếm lần lượt nhận các giá trị liên tiếp giảm từ GT cuối đến GT đầu
	Cách lặp trong thuật toán Tổng-1a là dạng lặp tiến, trong thuật toán Tổng-1b là dạng lặp lùi

? Tong câu lênh For – do thì for, to, do, downto là những đối tượng như thế nào


V. CỦNG CỐ
GV nhắc lại: 

· Cấu trúc câu lệnh For … do dạng tiến và dạng lùi

· Sự hoạt động của câu lệnh For … do

VI. BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1, 2, 4 trang 51

Hướng dẫn:

       Bài 4: If (sqr(x) + sqr(y)<=1) then z:=sqr(x) + sqr(y)

                  Else  

                        If (y>=x) then z:=x+y

                        Else z:=0.5

Ngày 5 tháng 11 năm 2013

Tiết 13:  §10.   CẤU TRÚC LẶP (T2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức

- Củng cố lại kiến thức cho HS về cầu trúc câu lệnh for-do

- Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diển thuật toán

- Biết cách vận dụng đúng đắn cấu trúc lặp vào tình huống xác định

2. Kĩ năng

- Viết đúng cấu trúc lặp với số lần biết trước: Dạng lặp tiến và dạng lặp lùi

- Viết CT mộ số bài toán đơn giản sử dụng cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
· Nêu vấn đề + câu hỏi gợi mở

· Vấn đáp + thuyết trình

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
· Giáo án + SGK

· Chuẩn bị một số ví dụ để giới thiệu cho HS

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
	NỘI DUNG
	HĐ CỦA GV AND HS

	Hỏi bài cũ

Câu hỏi: Nêu cấu trúc câu lệnh lặp với số lần biết trước: Dạng lặp tiến và dạng lặp lùi

- Dạng lặp tiến:

 For <Biến đếm>:=<GT đầu> to 

      <GT cuối> do <Câu lệnh>;

- Dạng lặp lùi:

For <Biến đếm>:=<GT cuối> downto    

       <GT đầu> do <Câu lệnh>;      

* Chú ý:

- Không được thay đổi giá trị của biến điều khiển bằng một lệnh trong vòng lặp

Ví dụ: for i:=1 to 10 do i:=i+2;

- Giá trị của biến điều khiển không xác định khi thoát khỏi vong lặp

- Các GT đầu, GT cuối: Được ước lượng trước khi vào vòng lặp vì vậy số vòng lặp không bị thay đổi dù ràng các biến tham gia trong các biểu thức này có thể bị gán giá trị trong vòng lặp

* Ví dụ: Hiển thị ra màn hình : 1,2,3, … ,10.
	GV: Nêu câu hỏi và gọi HS lên bảng

HS: Lên bảng trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét đánh giá và cho điểm

GV: Như vậy ở tiết trước các em đã biết cấu trúc câu lệnh for – do và sự hoạt động của câu lệnh này. Nhưng khi sử dụng câu lệnh này ta cần chú ý các vấn đề sau:

HS: Nghe giảng và ghi bài

- Để HS phân biệt được dạng lặp tiến và dạng lặp lùi. GV có thể đưa ra ví dụ sau:

	Program  for_tien;

Var   i: Integer;

Begin

       For i:=1 to 10 do  write(i);

       Readln;

End.

* Ví dụ: Hiển thị 10, 9, … , 1 ra màn hình

Program  for_lui;

Var   i: Integer;

Begin

       For i:=10 downto 1 do  write(i);

       Readln;

End.

Ví dụ: Bài toán 1

- Dạng lặp lùi:

Program  Tong_1a;

Var  s:real;

      a, N: Integer;

Begin

     Write(‘Nhap a=’); Readln(a);

      S:=1.0/a;

       For i:=1 to 100 do

            S:=s+1.0/(a+N);

       Write(‘Tong la s=’, s:8:2);

Readln;

End.

- Dạng lặp lùi:

Program  Tong_1b;

Var   s:real;

         a, N: Integer;

Begin

        Write(‘Nhap a=’); Readln(a);

         S:=1.0/a;

         For i:=100 downto 1 do

                    S:=s+1.0/(a+N);

         Write(‘Tong la s=’, s:8:2);

Readln;

End.

* Cấu trúc for lồng nhau
For m:=<GT đầu> to <GT cuối> do

For n:=<GT đầu> to <GT cuối> do 

             <Câu lệnh>;
	? Kết quả sau khi chạy hai CT này sẽ như thế nào

HS: Trả lời

     Dạng lặp tiến: Kết quả: 1, 2, …, 10

     Dạng lặp lùi: Kết quả: 10, 9, …, 1

GV:Để hiểu hơn về dạng lặp tiến và dạng lặp lùi ta xét bài toán 1 trong SGK: Tính tổng S= 
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? Dựa vào thuật toán bài toán này được viết như thế nào

GV gọi 2 HS lện bảng:

  + Một HS viết dạng lặp tiến

  + Mộ HS viết dạng lặp lùi

HS: Lên bảng thực hiện

GV: Mổ rộng vấn đề

Cấu trúc for này có thể đặt trong một cấu trúc for khác. Gọi là cấu trúc for lồng nhau

	Ví dụ: For i:=1 to 5 do

                 For j:=i to 8 do

                      Begin

                             k:=i+j;

                             write(k);

                        End;
	? Kết quả sẽ đưa ra màn hình như thế nào

HS: Trả lời

GV: Nhận xét và đưa ra kết quả

2,…,9, 4,…, 10, 6,…,11,8,…,12, 10,…, 13


V. CỦNG CỐ
Câu 1: Lập CT tính tổng: s=1+1/3+1/5+…+1/2N+1 với N nhập vào từ bàn phím, N>=0

HD:   s:=0;

For i:=1 to n do s:=s+1/(2*i+1);

Câu 2: Lập Ct tính tống; s=1+1/2!+1/3!+…+1/N!

HD:   Gt:=1; s:=0;

For i:=1 to N do

                  Begin

                        Gt:=Gt*i;

                         s:=s+1/Gt;

                   End;

Câu 3: Lập CT tính tổng của bình phương các số chẵn từ 1dến N, tổng bình phươgn các số lẻ từ 1 đến N

HD:   for i:=1 to n do

      If (i mod 2<>0) then s1:=s1=i*i

      Else s2:=s2+i*i;

Ngày 10 tháng 11 năm 2013

KIỂM TRA  TẬP TRUNG 1 TIẾT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

-Nhằm cung cấp cho GV có cách nhìn nhận, đánh giá đúng về HS

-Đánh giá kiến thức HS nắm đến mức độ nào về:

  
     +Khai báo hằng, biến, tên CT…

               +Các kiểu DL chuẩn

               +Các thủ tục vào/ra

               +Cách lập trình

Kiểm tra trắc nghiệm

Câu1: Trong NNLT Pascal từ khoá program dùng để:

A. Khai báo tên Ct                 C.Khai báo hằng

B. Khai báo thư viện              D. Khai báo biến

Câu 2: Trong NNLT Pascal kiểu DL nào có miền giá trị có phạm vi -231 đến 231-1

     A. Longint                              C. Word

     B. Integer                                D. Real

Câu 3: Trong NNLT Pascal kiểu DL nào sau đây có miền giá trị lớn nhất

     A. Byte                                   C. Word

     B. Integer                               D. Real

Câu 4: Trong các kiểu DL chuẩn sau kiểu nào thuộc kiểu thực

    A. Longint                              C. Word

    B. Integer                                D. Real

Câu 5: Trong các khai báo sau khai báo nào sai:

    A. Program vi_du                   C. Program vi-du;

    B. Pgrogram 1vi_du;              D. Cả 3;

Câu 6: Cho 2 số nguyên a,b (100<a,b<200) và S là thương của a/b. Hãy chọn khai báo đúng nhất

 
A. Var a, b, S: Integer;                             C. Var a, b: word;

                                                                                 S:integer;

B. Var a, b, S: real;                                  D. Var a,b: byte;

                                                                                       S:real;

Câu 7: Chọn khai báo biến đúng nhất cho bài toán tính tổng của 1 dãy số nguyên sau:

S=1+2+3+…+N

A. Var i, N, S: Integer;                             C. Var i, j: Integer;

                                                                                     N: Real;

B. Var  i, N: Real;                                     D. Cả 3

                      S: Integer;

Câu 8: Trong NNLT Pascal về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây sai:

A. x:=12,5;                                                C. DK:=(a>5) or (b<5)

B. c:=12*3;                                                D. pi:=3.1416;

Câu 9: Trong NNLT Pascal phép toán (5 mod 2) sẽ cho kết quả bằng bao nhiêu:

A. 1                                                            C. 3

B. 2                                                            D. 2.5

Câu 10: Biểu thức   
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 được viết như thế nào trong NNLT Pascal là đúng:

A. (1+x*x/2+y)+1/y+1/x

B. ((1+x*x)/2+y+1/y)+1/x)

C. (1+x*x)/((2+y)+1/y)+1/x)

D. (1+x*x)/(2+y)+1/y+1/x

Câu 11: Trong NNLT Pascal với câu lệnh sau:

Write(‘Nghiem la x1=’,x1:6:2,’x2=’, x2:6:2) sẽ in ra màn hình

A. Nghiem la x1:=x1, x2:=x2
B. Nghiem la x1:=<giá trị x1 nhận được> x2:=<giá trị x2 nhận được>

C. Nghiem la: x1, x2
D. Câu lệnh sai

Câu 12: Tên nào sau đây là tên do người lập trình đặt

A. Integer                                                  C. Const

B. Begin                                           
    D. Cả 3 sai

Câu 13: Trong NNLT Pascal cho số thực a:=12.12 với câu lệnh 

Write(‘KQ la :’, a:2:3) thì trên màn hình sẽ in ra:

A. KQ la: 12.120                                       C, KQ la: 121.12

B. KQ la: 12.12                                         D. Kết quả là: 12.120

Câu 14: biểu thức logic (N div 2=2) thì N là số:

A. Chẳn                                                     C. có thể là số chẳn. có thể là số lẻ

B. Lẻ                                                          D. Cả 3 sai

Câu 15: Biểu thức logic  (N mod 2=0) and ( N>0) thì N sẻ nhận giá trị là:

 
A. 2, 4, 6, 8                                              C. 3, 5, 7, 9

B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9               D. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Câu 16: biểu thức x+
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 được viết như thế nào trong NNLT Pascal là đúng:

A. x+sqr(1/x) + sqrt(y) + abs(x)

B. x+sqrt(1/x)+sqr(y)+ln(x)

C. x=sqrt(1/x)+sqr(y)+abs(x)

D. x+exp(1/x) sqr(y)+abs(x)

Câu 17: Trong các tên sau đây tên nào là tên dành riêng

A. Var                                           C. Vi_du

B. Integer                                       D. Sqrt

Câu 18: Trong NNLT Pascal phép toán (100 mod 2) sẽ cho kết quả bằng bao nhiêu:

A. 0                                               C. 50.0

B. 50                                             D. Cả ba đều sai

Câu 19: Để lưu CT vào đĩa ta nhấn phím

A. Ctrl=F9                                     C. F2
B. F9                                              D. Alt+F9
Câu 20: Để biên dịch CT ta nhấn tổ hợp phím:

A. Ctrl+F9                                     C. Alt+F2
B. Alt+F9                                       D. Alt+F3

Ngày 22 tháng 11 năm 2013

Tiết 14:  §10.   CẤU TRÚC LẶP (T3)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức

- Hiểu đúng nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diển thuật toán

- Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước (while-do)

- Biết vận dụng đúng cấu trúc lặp (while - do) vào tình huống cụ thể

2. Kĩ năng
- Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng lệnh lặp với số lần chưa biết trước

- Viết đùng câu lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước

- Viết đúng một số CT có sữ dụng câu lệnh lặp while-do

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Phương pháp:+Nêu vấn đề + câu hỏi gợi mở

              +Vấn đáp + thuyết trình

           - Phương tiện: Giáo án + SGK + SGV

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

	NỘI DUNG
	HĐ CỦA GV AND HS

	* Hỏi bài cũ

Lập trình tính tổng: s=1+1/3+1/5+…+1/2N+1 với N nhập vào từ bàn phím, N>=0

Program Tinh_tong;

Var   i, N: Integer;

        S:=real;

Begin

        Write(‘Nhap N=’);Readln(N);

        S:=0;

        For i:=1 to N do

                 S:=s+1/(2*i+1);

        Write(‘Tong la s=’,s:9:2);

Readln;

End.

3. Lặp với số lần chưa biết trước
Thuật toán Tong_2

B1. Nhập a

B2. s 
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1/a; N 
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 0

B3. Nêu 1/(a+N)<0.0001 thì chuyển đến B6

B4. N 
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 N+1

B5.  s 
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 1/(a+N) råi quay sang B3
B6. §­a ra mµn h×nh, råi kÕt thuc


	GV: nªu c©u hái

HS: Lªn b¶ng lµm bµi

GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm

GV:  ë môc 1 ta xÐt bto¸n 2: Lµ bµi to¸n lÆp víi sè lÇn ch­a biÕt tr­íc. B©y giê chóng ta sÏ x©y dùng thuËt to¸n cho bµi to¸n nµy

HS; Thùc hiÖn x©y dùng thuËt to¸n

GV: Ph©n tÝch ph­¬ng ¸n tr¶ lêi cña HS sau ®ã ®­a ra lêi gi¶i cho bµi to¸n

GV: Nh­ vËy viÖc lÆp víi sè lÇn ch­a biÕt tr­íc sÏ kÕt thóc khi mét ®iÒu kiÖn cho tr­íc ®­îc tho¶ m¶n

GV; §Ó m« t¶ cÊu tróc lÆp Pascal sö dông c©u lÖnh while – do.



	* CÊu tróc:

While <§iÒu kiÖn> do <C©u lÖnh>;

Trong ®ã: 

           + while, do: Tõ kho¸

           + §iÒu kiÖn: BiÓu thøc logic

           + C©u lÖnh: Lµ mét c©u lÖnh ®¬n hoÆc ghÐp

* Ho¹t ®éng cña c©u lÖnh:

 Khi ®iÒu kiÖn cßn ®óng th× cßn thùc hiÖn c©u lÖnh sau do sau ®ã quay l¹i kiÓm tra ®iÒu kiÖn

(Trong khi ®iÒu kiÖn cßn ®óng th× cßn thùc hiÖn c©u lÖnh)

* S¬ ®å khèi:




Program Tong_2;

Var    N: Integer;

        S:=real;

Begin

        Write(‘Nhap N=’);Readln(N);

        S:=1.0/a; N:=0

        While Not(1/(a+N))<0.0001 do

             Begin

                  N:=N+1;

                 S:=S+1.0/(a+N);

               End;

         Write(‘Tong lµ s=’,s:8:1);

Readln;

End.

VÝ dô2: T×m UCLN(M,N) , M, N nguyªn d­¬ng
Program  UCLN;

Var  M, N:Integer;

Begin

        Write(‘NhËp M,N:’); readln(M, N);

        While M<>N do

                if M>N then M:=M-N

                 else   N:=N-M;

         Write(‘UCLN=’,M);

Readln;

End.
	GV: §­a ra CT hoµn chØnh sö dông While-do ®Ó HS thÊy ®­îc nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña vong lÆp while-do nh­ thÕ nµo?

GV: Gi¶i thÝch: Ta thÊy 1/(a+N)<0.0001

®©y lµ ®iÒu kiÖn tho¸t khái vßng lÆp

Do ®ã khi 1/(a+N)>=0.0001 th× thùc hiÖn tÝnh tæng (1/(a+N)>=0.0001) hoÆc 

Not (1/(a+N)<0.0001)

GV: Gäi HS nh¾c l¹i thuËt to¸n t×m UCLN(M,N) ë líp 10

HS:

B1. NhËp M, N

B2. NÕu M=N th× th«ng b¸o UCLN(M,N)

B3.NÕu M>N th× M:=M-N quay l¹i B2
B4. N:=N-M; råi quay l¹i B2
GV: Tõ ®ã GV viÕt CT cho bµi to¸n nµy


V.CỦNG CỐ
GV nhắc lại câu trúc câu lệnh while-do và nguyên tắc hoạt động của câu lệnh while- do

Bài tập: Lập CT tính ex theo công thúc

            Ex=1+x+x2/2!+x3/3!+…+xn/N với x, N nhập từ bàn phímN>=25

HD:   t:=1;

          Emux:=1;

          For i:=1 to N do

                Begin

                        T:=t*x/i;

                        Emux:=emux +t;

                End;
Ngày 28 tháng 11 năm 2013

Tiết 15                            Bài tập và thực hành (T1)
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY

- Củng cố lại kiến thức câu lệnh rẽ nhánh: Dạng thiếu và dạng đầy đủ

- Xây dựng CT có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh

- Làm quen với việc hiệu chỉnh CT

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
· Nêu vấn đề

· Sử dụng câu hỏi gợi mở + vấn đáp

· Hướng dẫn và giảng giải

· Giáo án + SGK

· Phòng máy + phần mềm Pascal

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	V: Giới thiệu nội dung thực hành: Bài thực hành này tập trung vào việc giải quyết bài toán: Bộ số Pitago

    ? Input là gi

    ? Output là gi

? Nêu ý tưởng để xây dựng bài toán này như thế nào?


	- HS: Trả lời

* Xác định bài toán:

+ Input: Ba số nguyên a, b, c

+ Output: Thông báo ra màn hình bộ ba số a, b, c là bộ số Pitago hay a, b, c Không phải là bộ ba số Pitago

* ý tưởng:

Kiểm tra xem có đẳng thức nào trong ba đẳng thức sau đây xẩy ra hay không:

       a2= b2 + c2
        b2= a2 + c2
        c2= a2 + b2
a.HS: Thực hiện gõ CT

Program    Pi_ta_go;

Var       a, b, c: Integer;

             a2, b2, c2: longint;

Begin

      Write(‘Nhap a, b, c:’);Readln(a,b,c);

       a2:=a;  b2:=b;  c2:=c;

       a2:=a2*a; b2:=b2*b; c2:=c2*c;

If (a2=b2+c2)or(b2=a2+c2)or(c2=a2+b2)                             then write(‘Bo ba so Pitago’)

Else write(‘Khong phai bo so pitago’);

Readln;

End.

	GV: Hướng dẫn: 

· Nhấn phím F2

· File / Save As…

 GV: Hướng dẫn

Nhấn phím F7 để theo dõi quá trình thực hiện từng lệnh của CT. Đến lệnh Readln(a,b,c): Nhập liên tiếp 3 giá trị a=3, b=4, c=5. Các giá trị cách nhau bởi một dấu cách.

Tiếp tục theo đổi các lệnh tiếp theo của CT bằng cách nhấn phím F7 và theo dỏi giá trị của biến trên cửa sổ Watches. Để hiện cửa sổ Waches trước hết cần nhấn tổ hợp phím CTRL+F7 làm xuất hiện cửa sổ Add Watch sau đó nhập tên biến (a2…) + Enter


[image: image47.wmf]®

 Tên biến a2 cùng giá trị hiện thời của nó trong cửu sổ watches

GV: Giải thích vì sao khi thay dãy lệnh trên bằng dãy lệnh: 

      a2:=a*a;

      b2:=b*b;

      c2:=c*c;

thì kết quả lại sai
	b. Lưu CT với tên Pitago lên đĩa

       File / Save As… 

       Xuất hiện hộp thoại Save As

              + Name: Pitago

              + Nháy OK

c. Nhấn phím F7 để thực hiện từng câu lệnh CT, nhập các gia trị a=3, b=4, c=5
d. Nếu lặp lại các bước trên với bộ dữ liệu a=700, b=1000, c=800

Kết quả biến đổi như sau:

         a2=700

         b2=1000

         c2=800

Sau đó: a2=490000

             b2=1000000

             c2=640000

Và máy thông báo: a=700, b=1000, c=800 không phải là bộ pitago

e. Nếu thay dãy lệnh

       a2:=a;   b2:=b;  c2:=c;

      a2:=a2*a; b2:=b2*b; c2:=c2*c;

bằng dãy lệnh

       a2:=a*a; b2:=b*b; c2:=c*c;

- HS: Thực hiện trên máy và nhận xét kết quả

       a2=31248

        b2:=16960

        c2=-15360

NHư vậy kết quả trong trường hợp náy khác so với câu d


V. CỦNG CỐ
Hướng dẫn: Bài 4 trang 51

      a. if (sqr(x)+sqr(y))<=1 then z:=sqr(x)+sqr(y)

else 

     if (y>=x) then z:=x+y

     else z:=0.5;

b. if (sqr(x-a) + sqr(y-b))<=sqr(r) then z:=abs(x) + abs(y)

else z:=x+y;
Ngày 5 tháng 12 năm 2013

Tiết 16               Bài tập và thực hành (T2)
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY

- Củng cố lại kiến thức câu lệnh rẽ nhánh: Dạng thiếu và dạng đầy đủ

- Xây dựng CT có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh

- Làm quen với việc hiệu chỉnh CT

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
· Nêu vấn đề

· Sử dụng câu hỏi gợi mở + vấn đáp

· Hướng dẫn và giảng giải

· Giáo án + SGK

· Phòng máy + phần mềm Pascal

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	GV: Hướng dẫn bài 4: Bài này sử dụng câu

lệnh If-then dạng thiếu hoặc dạng đầy đủ. Nhưng nên sử dụng dạng đầy đủ.

GV: Gọi HS lên bảng thực hiện

Bài 7: GV hướng dẫn:

Nhập tuổi cha và tuổi con nhưng phải thoả mạn điều kiện: Tch>2Tc và Tch-Tc>=25

Để tính được sau bao nhiêu năm nữa Tch=2Tc thì chúng ta sử dụng câu lệnh While-do:

While (Tch<>2*Tc) do

    Begin

         Tch:=Tch+1;

         Tc:=Tc+1;

          Nam:=Nam+1;

     End;

Bài 8: GV: hướng dẫn: Bài này chúng ta sử dụng câu lệnh While-do:

While (Tg<Trv) do

   Begin

       Tg:=Tg+Luu*0.03;

        Thang:=Thang+1;

    End;

Trong đó: Luu:=Tiền gửu ban đầu;
	HS: Thực hiện

a. If (sqrt(x)+sqrt(y))<=1 then                z:= sqr(x) + sqr(y)

          Else 

If (y>=x) then z:=x+y

Else z:=0.5;

b. if (sqr(x-a)+sqr(y-b)<=sqr(r)) then  z:=abs(x)+abs(y)

         else z:=x+y;

HS: Thực hiện

Var Tch, Tc, Nam: word;

Begin

    Write(‘Nhap tuoi ch:’);readln(Tch);

    Write(‘Nhap tuoi con:’);readln(Tc);

    If (Tch>2*Tc) and (Tch-Tc>=25) then

          Begin

              Nam:=0;

              While (Tch<>2*Tc) do

                     Begin

                            Tch:=Tch+1;

                            Tc:=Tc+1;

                             Nam:=Nam+1;

                     End;

           End;

      Write(‘So nam Tch=2Tc’, Nam);

      Readln;

 End.       


Ngày 10 tháng 12 năm 2013

Tiết 17:  BÀI TẬP 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Hệ thống lại kiến thức chương 1, 2, 3 với các nội dung

+ Cấu trúc CT

+ Một số kiểu dữ liệu chuẩn

+Khai báo biến

+phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

+ Các thủ thục vào/ra đơn giản

+ Cấu trúc các lệnh rẽ nhánh, câu lệnh lặp

II. PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Phương pháp: + Đưa HS vào tình huống có vấn đề

                            +Sử dụng câu hỏi gợi mở

                            + Vấn đáp

· Phương tiện: Giáo án + SGK

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
	NỘI DUNG
	HĐ CỦA GV AND HS

	Hái bµi cò

C©u hái: Nªu cÊu tróc c©u lÖnh while-do vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c©u lÖnh

Néi dung:

- CÊu tróc CT

+ CÊu tróc chung

+C¸c thµnh phÇn cña CT: Khai b¸o tªn CT, th­ viÖn, biÕn, h»ng

- Mét sè kiÓu d÷ liÖu: kiÓu nguyªn, thùc, kÝ tù, logic

- Khai b¸o biÕn

Var <Ds biÕn>: <KiÔu Dl>;

- C¸c phÐp to¸n, biÓu thøc, c©u lÖnh g¸n

- C¸c thñ tôc chuÈn vµo/ra ®¬n gi¶n

- CÊu tróc rÏ nh¸nh

+ D¹ng lÆp tiÕn:

 For <BiÕn ®Õm>:=<GT ®Çu> to 

      <GT cuèi> do <C©u lÖnh>;

+ D¹ng lÆp lïi:

For <BiÕn ®Õm>:=<GT cuèi> downto    

       <GT ®Çu> do <C©u lÖnh>;      
- CÊu tróc lÆp

+D¹ng lÆp tiÕn:

 For <BiÕn ®Õm>:=<GT ®Çu> to 
	GV: Nªu c©u hái

HS: Lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái

GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm

GV: HÖ thèng l¹i kiÕn thøc ®· häc

-HS: Nghe gi¶ng vµ ghi bµi

	      <GT cuèi> do <C©u lÖnh>;

+D¹ng lÆp lïi:

For <BiÕn ®Õm>:=<GT cuèi> downto    

       <GT ®Çu> do <C©u lÖnh>;      

+ CÊu tróc:

While <§iÒu kiÖn> do <C©u lÖnh>;

Program Bai_to¸n_co;

Var  Sg, Sch; Integer;

Begin

   For Sch:=1 to 25 do

        Begin

             Sg:=36-Sch;

             If (2*Sg+4*Sch=100) then 

         Write(‘So ga:’,Sg:5,’So cho:’,Sch:5);

          End;

Readln;

end.

Program Nguyen-to;

Var dem, td, tg, tn:inter;

Begin

      Begin

      Dem:=0;

      For td:=1 to 20 do

       For tn:=1 to 33 do

           Begin

               Tg:=100-td-tn;

                If (5*td+3*tn+tg/3=100 then

                     Begin

                          Dem:=dem+1;

                         Write(‘Nghiem th­’, dem);

                          Write(‘Trau dóng’, 5,…)

                       End;

Readln;

End.


	GV: §­a ra mét sè bµi tËp ®Ó còng cè kiÕn thøc l¹i cho HS

Bµi to¸n: LT ®Ó gi¶i bµi to¸n cæ sau

        Võa gµ, võa chã

        Bã l¹i cho trßn

        Ba m­¬i s¸u con

        Mét tr¨m ch©n ch½n

        Hái cã bao nhiªu con mèi lo¹i?

GV: H­íng dÉn:     S g+Sch=36

                                2*Sg+3*Sch=100
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Sch tèi ®a 25 con(100/4)

Nªn chóng ta sö dông vßng for:

For Sch:=1 to 25 do ….

øng víi mçi gi¸ trÞ Sch ta tÝnh ®­îc Sg nÕu tho¶ m¶n ®iÒu kiÖn 2*Sg+3*Sch=100 th× hiÓn thÞ Sg, Sch

HS: Lªn b¶ng thùc hiÖn

? NÕu sö dông while-do thùc hiÖn nh­ thÕ nµo

HS: Sg:=36; Sch:=0;

       While (2*Sg+4*Sch=100)  do

                Begin

                       Sg:=Sg-1;

                       Sch:=Sch=1;

                 End;

Bµi to¸n 2: LËp Ct gi¶i bµi to¸n cæ

         Tr¨m tr©u, tr¨m cá

         Tr©u ®øng ¨n n¨m

         Tr©u n»m ¨n ba

          Läm khäm tr©u giµ

         Ba con mét bã

         Hái cã bao nhiªu tr©u mỗi lo¹i

? Sè tr©u ®øng tèi ®a

? Sè tr©u n»m tèi ®a

HS: Sè tr©u ®øng tèi ®a: [100/5]=20

Sè tr©u n»m tèi ®a: [100/3]=33

GV: Gîi ý sö dông 2 vßng for lång nhau

HS: Thùc hiÖn




IV. CỦNG CỐ
Lập trình nhập vào một số nguyên dương N xem N có phải là số nguyên tố hay không?

Hướng dẫn:


Program     Nguyen-to;


Var    N,i:Integer;

           Ktra:Boolean;

Begin

           Write(‘Nhap N=’); readln(N);

Ktra:=true;

If (N=1) then write(N,’ khong phai là so nguyen’); 

If (N<4) then write(N,‘La so nguyen to’)

Else

     


Begin

   



For i:=2 to (N div 2) do

      If  (N mod i=0) then ktra:=false;

If ktra=true then write(N,’Là so nguyen to’) 

Else write(N, ‘Khong phai là so nguyen to’);

End;

Readln;

End.


Ngày 15 tháng 12 năm 2013

Tiết 18:   ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Hệ thống lại kiến thức chương 1, 2, 3 với các nội dung

+ Cấu trúc CT

+ Một số kiểu dữ liệu chuẩn

+Khai báo biến

+phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

+ Các thủ thục vào/ra đơn giản

+ Cấu trúc các lệnh rẽ nhánh, câu lệnh lặp

II. PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Phương pháp: + Đưa HS vào tình huống có vấn đề

                            +Sử dụng câu hỏi gợi mở

                            + Vấn đáp

· Phương tiện: Giáo án + SGK + Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ 1

CT đích





CT dịch





CT











Điều kiện Kkkiện





Câu lệnh





ĐK?





Câu lệnh 1





Câu lệnh 2
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Câu lệnh





Điều kiện
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